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Thiên nhiên
Phong cảnh, bầu trời và cảnh sắc in dấu thời tiết.

Phong cảnh
приро́да thiên nhiên о́зеро hồ
лес rừng мо́ре biển
по́ле cánh đồng океа́н đại dương
гора́ núi бе́рег bờ
холм đồi о́стров đảo
река́ sông доли́на thung lũng

Bầu trời và các nguyên tố
не́бо bầu trời во́здух không khí
со́лнце mặt trời земля́ đất
луна́ mặt trăng ка́мень đá
звезда́ ngôi sao песо́к cát
вода́ nước снег tuyết
ого́нь lửa лёд băng

Cây cối sinh trưởng
де́рево cây берёза cây bạch dương
цвето́к — цветы́ hoa – những bông hoa сосна́ cây thông
трава́ cỏ дуб cây sồi
лист — ли́стья lá – những chiếc lá гриб nấm
ко́рень rễ я́года quả mọng
куст bụi cây сад vườn

Ra ngoài thiên nhiên
Мы идём в лес.
Chúng tôi đang đi vào rừng.
Здесь краси́вая приро́да.
Phong cảnh ở đây đẹp.

Мы собира́ем грибы́.
Chúng tôi đang hái nấm.
Пойдём на приро́ду.
Cùng ra ngoài thiên nhiên nào.

берёза không chỉ là một loài cây
Cây bạch dương là biểu tượng quốc gia, xuất hiện liên tục trong thơ ca, bài hát và hội họa Nga. 
Tương tự, собира́ть грибы́ – hái nấm – là thú vui quốc dân thực thụ chứ không phải chuyện lạ, nên 
nó xuất hiện trong truyện nhiều hơn mức người nói tiếng Anh tưởng.
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